
QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

(1). Thông tin chung 

- Tên đơn vị: UBND xã, thị trấn. 

- Mã số TTHC: 1.012084 

- Tên TTHC: Thủ tục cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với địa phương không tổ chức chính quyền cấp xã) theo đề nghị của 

cơ quan, tổ chức cá nhân. 
- Quyết định công bố: Quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 14/12/2023. 

- Lĩnh vực: GIA ĐÌNH 

(2). Quy trình: 12 giờ 

Tổ chức/ cá 

nhân (1) 
Một cửa xã  (2) 

Công chức văn hóa - xã hội 

xã (3) 
Lãnh đạo UBND xã (4) 

 

Tô Thị Ngọc Hà, Lê Thị Hoài 

Vy, Bùi Thị Thu Huyền, 

Nguyễn Thị Phương Nguyên, 

Trần Văn Sơn, Trần Thị 

Nhung, Lê Văn Mai, Trần Thị 

Hiền, Nguyễn Thị Gái, 

Nguyễn Thị Mỹ Phương 

Phan Thị Thanh Mơ, Nguyễn 

Văn Nam, Nguyễn Xuân 

Minh, Vũ Thị Thúy, Ngô Văn 

Quyền, Trịnh Minh Thanh, Bùi 

Quốc Dực, Nguyễn Thanh 

Hòa, Nguyễn Văn Bông, Đoàn 

Trường Sơn. 

Đỗ Quang Ánh, Lý Tùng Linh, 

Trần Thị Thanh Phượng, Đỗ 

Văn Hùng, Nguyễn Thành 

Chung, Lý Quang Cần, Hồ Thị 

Minh Tâm, Nguyễn Đình Hoan, 

Mai Văn Phúc, Huỳnh Tấn Phát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS 

1.Hướng 

dẫn, kiểm 

tra và 

nhận hồ 

sơ. 

2.TGTH:  
01 giờ 

1. Xem 

xét, tham 

mưu giải 

quyết hồ 

sơ 

 

2.TGTH:  
6 giờ 

 

1. Xem 

xét, xử lý 

hồ sơ, ký 

hồ sơ 

 

2. GTH:  
04 giờ 

 

  

Trả kết 

quả 

 

 

Kiểm 

tra 

HS 

Bổ 

sung 

HS 

 

 

N 

1 

2 

3 

5 

Kiểm 

tra 

HS 

N 

Vô số văn 

bản, 

chuyển 

KQ cho 

BPMC 

 

2. TGTH: 
01 giờ 

 

4 

Nhận 

KQ 

6 



QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 (1). Thông tin chung 

- Tên đơn vị: UBND xã 

- Mã số TTHC: 1.012085 

- Tên TTHC: Thủ tục hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc theo đơn đề nghị 
- Quyết định công bố: Quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 14/12/2023. 

- Lĩnh vực: GIA ĐÌNH 

(2). Quy trình: (12 giờ) 

Tổ chức/ 

cá nhân (1) 
Một cửa xã  (2) Công chức VH-XH xã (3) Lãnh đạo UBND xã (4) 

 

Tô Thị Ngọc Hà, Lê Thị Hoài 

Vy, Bùi Thị Thu Huyền, 

Nguyễn Thị Phương Nguyên, 

Trần Văn Sơn, Trần Thị 

Nhung, Lê Văn Mai, Trần 

Thị Hiền, Nguyễn Thị Gái, 

Nguyễn Thị Mỹ Phương 

Phan Thị Thanh Mơ, Nguyễn 

Văn Nam, Nguyễn Xuân 

Minh, Vũ Thị Thúy, Ngô Văn 

Quyền, Trịnh Minh Thanh, 

Bùi Quốc Dực, Nguyễn Thanh 

Hòa, Nguyễn Văn Bông, 

Đoàn Trường Sơn. 

Đỗ Quang Ánh, Lý Tùng Linh, 

Trần Thị Thanh Phượng, Đỗ Văn 

Hùng, Nguyễn Thành Chung, Lý 

Quang Cần, Hồ Thị Minh Tâm, 

Nguyễn Đình Hoan, Mai Văn 

Phúc, Huỳnh Tấn Phát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS 

1.Hướng 

dẫn, kiểm 

tra và 

nhận hồ 

sơ. 

2.TGTH:  
01 giờ 

1. Xem 

xét, tham 

mưu giải 

quyết hồ 

sơ 

 

2.TGTH:  
06 giờ 

 

1. Xem 

xét, xử lý 

hồ sơ, ký 

hồ sơ 

 

2. GTH:  
04 giờ 

 

  

Trả kết 

quả 

 

 

Kiểm 

tra 

HS 

Bổ 

sung 

HS 

 

 

N 

1 

2 

3 

5 

Kiểm 

tra 

HS 

N 

Vô số văn 

bản, 

chuyển 

KQ cho 

BPMC 

 

2. TGTH: 
01 giờ 

 

4 

Nhận 

KQ 
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